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TỜ TRÌNH QUỐC HỘI

VỀ DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

Thực hiện Nghị quyết số 12/2002/NQ-QH 11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khoá XI (2002-2007) và Nghị quyết số 35/2004/NQ-QH 11 ngày 25 tháng 11 năm 2004 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2005, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Ban soạn thảo Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã được thành lập với sự tham gia của đại diện lãnh đạo của các cơ quan: Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Ban soạn thảo.
Trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, tham khảo hơn 30 luật và bộ luật môi trường của các nước trên thế giới, Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã qua nhiều lần soạn thảo, chỉnh sửa, lấy ý kiến của các Bộ, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan cũng như tham khảo ý kiến của các tổ chức và chuyên gia quốc tế; được Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thẩm tra sơ bộ và được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 26 ngày 25 tháng 2 năm 2005.
Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT

1. Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 là đạo luật đầu tiên về bảo vệ môi trường ở nước ta. Sau hơn 10 năm thực hiện Luật, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống chính sách, thể chế từng bước được xây dựng và hoàn thiện, phục vụ ngày càng có hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường. Nhận thức về bảo vệ môi trường trong các cấp các ngành và nhân dân đã được nâng lên; mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đã từng bước được hạn chế; công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học đạt được những tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, so với yêu cầu hiện nay thì Luật Bảo vệ môi trường hiện hành có những nhược điểm sau đây:
- Rất nhiều quy định còn mang tính chất khung, thiếu cụ thể và chưa rõ ràng nên hiệu lực thực hiện có nhiều hạn chế;
- Chưa kịp thời luật hoá một số chủ trương, chính sách lớn, rất quan trọng về phát triển bền vững được nêu trong các văn kiện của Đảng;
- Chưa đáp ứng được những yêu cầu bảo vệ môi trường của thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng như việc thực hiện các Điều ước quốc tế về môi trường mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.
2. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong công tác bảo vệ môi trường nhưng môi trường nước ta vẫn tiếp tục bị xuống cấp nhanh, có nơi, có lúc đã đến mức báo động: đất đai bị xói mòn, thoái hoá; chất lượng các nguồn nước suy giảm mạnh; không khí ở nhiều đô thị khu dân cư bị ô nhiễm nặng; khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng; tài nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị khai thác quá mức, không có quy hoạch; đa dạng sinh học bị đe doạ nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch ở nhiều nơi không bảo đảm.
3. Môi trường nước ta trong thời gian tới sẽ phải chịu sức ép nặng nề của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với việc sử dụng khối lượng lớn tài nguyên thiên nhiên và thải ra môi trường khối lượng chất thải ngày càng lớn; quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng cũng gây nên những vấn đề môi trường bức xúc. Chủ trương cải cách hành chính cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đang đòi hỏi phải đổi mới và tăng cường thể chế về môi trường.
Với những lý do nêu trên, việc sửa đổi cơ bản và toàn diện Luật Bảo vệ môi trường hiện hành là rất cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO SỬA ĐỔI LUẬT

Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường được thực hiện theo các quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo sau đây:
1. Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và quán triệt thể chế hoá quan điểm Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng về việc cần thiết phải “phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”; đặc biệt là các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
2. Phù hợp với thực tiễn trong nước, trình độ, năng lực thực thi pháp luật hiện tại của các đối tượng áp dụng Luật đồng thời có tính đến yêu cầu bảo vệ môi trường của cả thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.
3 . Kế thừa ưu điểm, khắc phục những bất cập của  Luật Bảo vệ môi trường hiện hành; luật hoá một số quy định các văn bản lưu hành Luật Bảo vệ môi trường đã được kiểm nghiệm qua thực tế; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới về bản vệ môi trường.
4. Gắn việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường với yêu cầu đổi mới việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và cải cách nền hành chính nhà nước. Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) phải bao quát được các nội dung cụ thể về bảo vệ môi trường, gắn kết và hài hoà các luật chuyên ngành liên quan, đồng thời thể hiện rõ vai trò chủ đạo trong việc điều chỉnh các quan hệ liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường.
5. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) cần phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu và mang tính khả thi cao.

III. NHỮNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHỦ YẾU

A. VỀ KẾT CẤU

So với Luật Bảo vệ môi trường hiện hành, Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có những sửa đổi, bổ sung sau đây:
1- Bổ sung một số điều tại Chương Những quy định chung (Chương I); chuyển Chương Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường (Chương V) xuống vị trí Chương IX.
2- Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Chương II và đổi tên Chương này thành Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường gồm 2 mục (Mục 1. Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Mục 2. Phòng ngừa, hạn chế tác động xấu từ các hoạt động kinh tế xã hội).
3- Chuyển Chương Khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường (Chương III) xuống vị trí Chương IV; bổ sung một số điều và đổi tên Chương này thành Ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; phục hồi, cải thiện và nâng cao chất  lượng môi trường.
4- Bổ sung các chương Quản lý chất thải (Chương III); Tiêu chuẩn môi trường, quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu về môi trường (Chương V); Nguồn lực bảo vệ môi trường (Chương VI) và Điều khoản thi hành (Chương X).

5- Bổ sung một số điều và tách Chương Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (Chương IV) thành hai chương: Thẩm quyển và trách nhiệm bảo vệ môi trường của các Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (Chương VII) và Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp và bồi thường thiệt hại về môi trường (Chương VIII).
6- Bỏ Chương Khen thưởng và xử lý vi phạm (Chương VI).

Với những sửa đổi, bổ sung nêu trên, Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có 10 chương, 79 điều với kết cấu các chương, điều cụ thể như sau:
Chương I. Những quy định chung gồm 9 điều (từ Điều 1 đến Điều 9) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc chung về bảo vệ môi trường; trách nhiệm bảo vệ môi trường của Nhà nước, tố chức và cá nhân; những hành vi được khuyến khích; những hành vi bị nghiêm cấm; áp dụng pháp luật.
Chương II. Phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường gồm 18 điều (từ Điều 10 đến Điều 27) được chia thành 2 mục, quy định về đối tượng phải lập và nội dung đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm quyền phê duyệt, trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cam kết bảo vệ môi trường; quy hoạch kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường; sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, xây đựng thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sử dụng công nghệ sạch, dây chuyền sản xuất phát tán ít chất thải; phát triển công nghệ môi trường, xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo về môi trường; bảo vệ môi trường đối với khu vực và cơ sớ sản xuất, dịch vụ; an toàn sinh học; an toàn hoá chất; an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ; thu gom và xử lý sản phẩm, bao bì đã qua sử dụng; bảo vệ môi trường đối với việc nhập khẩn máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu. vật liệu, phế liệu; bảo vệ môi trường đối vời hàng hoá, phương tiện nước ngoài quá cảnh.
Chương III. Quản lý chất thải gồm 11 điều (từ Điều 28 đến Điều 38) quy định về trách nhiệm quản lý chất thải; tái chế, tái sử dụng chất thải; lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép và mã số hoạt động quản lý chất thải nguy hại; phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời vận chuyển, xử lý, thải bỏ, chôn lấp chất thải nguy hại; quản lý chất thải rắn thông thường, nước thải, bụi, khí thải; hạn chế tiếng ồn, độ rung, ánh sáng.
Chương IV Ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, phục hồi, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường gồm 8 điều (từ Điều 39 ấn Điều 46) quy định về ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; bảo vệ môi trường lưu vực sông; bảo vệ môi trường khu dân cư; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; quàn, ướp, mai táng người chết; bảo vệ cảnh quan môi trường; bảo vệ đa dạng sinh học.
Chương V. Tiêu chuẩn môi trường, quan trắc, đánh giá hiện tượng môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu về môi trường gồm 10 điều (từ Điều 47 đến Điều 56) quy định về tiêu chuẩn môi trường; chỉ thị môi lường; quan trắc môi trường và đánh giá về môi trường; báo cáo hiện trạng môi trường; thu thập, xử lý, tổng hợp, lưu giữ, cung cấp, công bố thông tin, dữ liệu về môi trường; công khai thông tin và đối thoại về môi trường.
Chương VI. Nguồn lực bảo vệ môi trường gồm 5 điều (từ Điều 57 đến Điều 61) quy định về phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ về môi trường; nguồn vốn bảo vệ môi trường; thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường; ký quỹ về phục hồi môi trường và thu hồi chất thải; phát triển dịch vụ môi trường và các hình thức tự quản về môi trường.
Chương VII. Thẩm quyền và trách nhiệm bảo vệ môi trường của các Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, gồm 5 điều (từ Điều 62 đến Điều 66) quy định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường; thẩm quyền và trách nhiệm bảo vệ môi trường của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cộng đồng khu dân cư; cơ quan chuyên môn, chuyên trách về bảo vệ môi trường.
Chương VIII. Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và bồi thường thiệt hại về môi trường gồm 8 điều (từ Điều 67 đến Điều 74) quy định về thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, tranh chấp về môi trường; thiệt hại và bồi thường thiệt hại về môi trường; bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường.
Chương IX- Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường gồm 3 điều (từ Điều 75 đến Điều 77) quy định về thực hiện điều ước quốc tế về môi trường; bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá về kinh tế; mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.
Chương X. Điều khoản thi hành gồm 2 điều (Điều 78 và Điều 79) quy định về hiệu lực thi hành; trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.
B. VỀ NỘI DUNG

Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có các sửa đổi, bổ sung chính sau đây: 

1. Quy định về phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường. 

Trong công tác bảo vệ môi trường, việc chủ động phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường phải được đặt lên hàng đầu. Theo hướng đó, Dự án Luật đã đưa ra các quy định sau:
- Quy định về việc các dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (khoản 1 , Điều 10), dự báo các tác động xấu của các quyết định mang tính chiến lược đối với môi trường để có sự điều chỉnh hoặc có các giải pháp cần thiết nhằm phòng ngừa các tác động xấu đối với môi trường ngay từ khâu lập và phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; quy định rõ và cụ thể hơn về đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư nhằm phòng ngừa các tác động xấu đối với môi trường từ khâu phê duyệt, cấp phép đối với các dự án đầu tư;
- Quy định các biện pháp quản lý phù hợp nhằm phòng ngừa các tác động xấu của việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (Điều 26) cũng như hàng hoá, phương tiện nước ngoài quá cảnh (Điều 27) đối với môi trường trong nước;
- Quy định về việc lập quy hoạch kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường (Điều 15), bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh tế -xã hội, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ sạch (từ Điều 16 đến Điều 18), thu gom và xử lý sản phẩm, bao bì đã qua sử dụng (Điều 25) nhằm hạn chế và giảm thiếu các nguồn gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường.
2- Quy định về quản lý chất thải
Trong tình hình chất thải ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ nguy hại như hiện nay, cần phải quy định rõ và cụ thể về trách nhiệm, quy trình, biện pháp quản lý chất thải nhằm hạn chế các tác động xấu của chất thải đối với môi trường, nhất là đối với chất thải nguy hại.
Dự án Luật bổ sung quy định về trách nhiệm, quy trình, biện pháp quản lý các loại chất thải rắn, lỏng, khí (từ Điều 28 đến Điều 38) với việc khuyến khích phân loại tại nguồn, tái sử dụng và tái chế chất thải để giảm khối lượng chất thải phải xử lý cũng như tận dụng chất thải để phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của đời sống con người.

- Dự án Luật đã có những quy định chặt chẽ đối với việc quản lý chất thải nguy hại như quy định việc lập hồ sơ, đăng ký cấp phép và mã số hoạt động quản lý chất thải nguy hại, phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ tạm thời, vận chuyển, xử lý, thải bỏ, chôn lấp chất thải nguy hại (từ Điều 30 đến Điều 34). Để tránh xẩy ra sự cố môi trường trong quá trình quản lý chất thải nguy hại, Dự án Luật quy định chỉ những tổ chức, cá nhân có đủ chuyên gia, năng lực trang thiết bị và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và mã số hoạt động mới được tham gia quản lý chất thải nguy hại. Bên cạnh đó, Dự án Luật cũng quy định có tính nguyên tắc về điều kiện đối với trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại, tuyến đường và thời gian vận chuyển và việc chôn lấp chất thải nguy hại sau xử lý; quy định việc xây dựng các khu xử lý tập trung đối với chất thải nguy hại phục vụ chung cho nhiều địa phương, cơ sở.
3- Quy định về tiêu chuẩn môi trường
Tiêu chuẩn môi trường quy định giới hạn các chất, vi sinh vật và các yếu tố khác trong môi trường, trong chất thải hoặc nguồn thải, là căn cứ rất quan trọng để quản lý môi trường.
Để phục vụ công tác quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường, quản lý chất thải, kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường, Dự án Luật quy định rõ tiêu chuẩn môi trường gồm có tiêu chuẩn về chất lượng môi trường và tiêu chuẩn về chất thải và nguồn thải đồng thời quy định về nội dung của tiêu chuẩn môi trường cần phải được thể hiện; quy định trách nhiệm ban hành tiêu chuẩn môi trường của Nhà nước; nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân phải tuân thủ tiêu chuẩn môi trường (Điều 47 đến Điều 49).
4. Quy định về xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường
Nhằm huy động sự đóng góp của mọi tổ chức, cá nhân, của các thành phần kinh tế cho bảo vệ môi trường, Dự án Luật nhấn mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường thông qua việc quy định nguyên tắc chung bảo vệ môi trường là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân (khoản 1, Điều 4); những hành vi được khuyến khích và giao Chính phủ quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ, hình thức khen thưởng thích hợp (khoản 1, Điều 7); lấy ý kiến cộng đồng dân cư khi thẩm định báo cáo định giá tác động môi trường (điểm đ, khoản 2, Điều 12); tăng cường sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong quản lý và bảo vệ môi trường như tham gia hoạt động quản lý chất thải (khoản 2, Điều 28 và khoản 2, Điều 30), hoạt động quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường (khoản 3, Điều 51); cung cấp, công khai thông tin và đối thoại về môi trường (Điều 55 và Điều 56); phát triển các loại hình dịch vụ môi trường, các hình thức tự quản về môi trường (Điều 61) và nhiều quy định khác.
5. Quy định trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là công việc chung của Nhà nước và xã hội, có tính liên ngành, liên vùng rất cao. Vì vậy, cần thiết phải có quy định cụ thể trách nhiệm bảo vệ môi trường của từng loại chủ thể.
Dự án Luật đã quy định chi tiết trách nhiệm bảo vệ môi trường của Nhà nước (Điều 5), của tổ chức, cá nhân (Điều 6), thẩm quyền, trách nhiệm bảo vệ môi trường của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Điều 62 và Điều 63), của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp (Điều 64), của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cộng đồng dân cư (Điều 65), đồng thời quy định về cơ quan chuyên môn, chuyên trách quản lý về bảo vệ môi trường ở bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các cơ sở sản xuất, dịch vụ có chất thải nguy hại hoặc tiềm ẩn nguy cơ xây ra sự cố môi trường (Điều 66).
Việc quy định như trên ngay trong Luật sẽ là cơ sở quan trọng để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm bảo vệ môi trường cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường ở các cấp, các ngành.
6- Quy định các chế tài cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực bảo vệ môi trường
Dự án Luật đã đề ra nhiều chế tài nhằm nâng cao hiệu lực và tính khả thi khi thi hành như quy định những hành vi bị nghiêm cấm và giao Chính phủ quy định cụ thể việc xử phạt vi phạm hành chính (Điều 8); quy định chỉ được phép phê duyệt, cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp phép khai thác khoáng sản sau khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền thâm định báo cáo môi trường chiến lược hoặc thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (khoản 4 Điều 10); chủ các dự án đầu tư chỉ được đưa công trình vào sử dụng sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã ra quyết định phê duyệt tiến hành kiểm tra và lập biên bản xác nhận là đã thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (điểm c, khoản 1, Điều 13).
Dự án Luật cũng quy định chế tài về trách nhiệm khắc phục khi để xảy ra sự cố môi trường (Điều 39), trách nhiệm phục hồi khi làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái (Điều 40), trách nhiệm bồi thường khi làm thiệt hại đối với môi trường (Điều 72), nghĩa vụ nộp thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường khi sử dụng các thành phần môi trường, xả thải ra môi trường (Điều 59), trách nhiệm ký quỹ phục hồi môi trường và thu hồi chất thải (Điều 60)

IV NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

1. Về đánh giá tác động môi trường
Đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội đã được quy định tại Điều 17 và Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường hiện hành cũng như Nghị định số 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn và có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chỉ cần ban hành tiêu chuẩn môi trường và áp dụng các biện pháp kiểm tra, cưỡng chế bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn môi trường là đủ mà không cần phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Chính phủ đề nghị không những giữ quy định về đánh giá tác động môi trường như hiện hành mà còn phải có những quy định chặt chẽ hơn như đã thể hiện trong Dự án Luật. Thông qua đánh giá tác động môi trường sẽ dự báo được các tác động xấu đối với môi trường khi thực hiện dự án và có các biện pháp phù hợp để xử lý hoặc hạn chế. Kinh nghiệm vừa qua cho thấy, nhờ đánh giá tác động môi trường, chúng ta đã hạn chế nhiều dự án gây ô nhiễm, tác động xấu đối với môi trường. Việc cưỡng chế đối với cơ sở không tuân thủ tiêu chuẩn môi trường rất khó thực hiện, vừa tốn kém, vừa ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động trong các cơ sở đang hoạt động. Tham khảo kinh nghiệm nước ngoài cho thấy đánh giá tác động môi trường là nội dung chủ yếu trong các luật, bộ luật về môi trường của các nước trên thế giới. Nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế coi việc đánh giá tác động môi trường và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là một trong những điều kiện bắt buộc để tài trợ hoặc cho vay vốn đầu tư.
2. Về tiêu chuẩn môi trường
Tiêu chuẩn môi trường đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường hiện hành và Nghị định số 175/CP về hướng dẫn thi hành Luật. Dự án Luật quy định rõ và cụ thể về tiêu chuẩn môi trường nhằm phục vụ tốt hơn công tác bảo vệ môi trường.
Khác với nhiều loại hình tiêu chuẩn hàng hoá thương mại, tiêu chuẩn môi trường là tiêu chuẩn bắt buộc, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm căn cứ để quản lý môi trường. Có ý kiến cho rằng tiêu chuẩn môi trường nên là tiêu chuẩn tự nguyện và không bắt buộc áp dụng. Chính phủ đề nghị không đặt vấn đề tiêu chuẩn môi trường là tiêu chuẩn tự nguyện vì nếu quy định như vậy có nghĩa là cho phép các cơ sở sản xuất, dịch vụ xả chất thải ra môi trường với khối lượng và mức độ độc hại theo ý muốn và đương nhiên môi trường sẽ bị ô nhiễm, suy thoái. Tham khảo kinh nghiệm nước ngoài cho thấy không có nước nào quy định tiêu chuẩn môi trường là tự nguyện, ngược lại tất cả các nước đều coi tiêu chuẩn môi trường là căn cứ duy nhất để quản lý và bảo vệ môi trường, quy định bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn môi trường. Đương nhiên, cơ sở được quyền chủ động đề ra tiêu chuẩn môi trường để áp dụng cho cơ sở mình với điều kiện không trái với tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và có lợi hơn cho bảo vệ môi trường.
Cũng có ý kiến cho rằng nên sử dụng khái niệm “quy chuẩn môi trường” thay cho “tiêu chuẩn môi trường”. Chính phủ đề nghị sử dụng khái niệm “tiêu chuẩn môi trường” vì khái niệm này đã được sử dụng một cách phổ biến trên thế giới và đã được quen dùng ở nước ta. Luật Bảo vệ môi trường hiện hành cũng sử dụng khái niệm đó.

3. Về báo cáo hiện trạng môi trường
Dự án Luật quy định lập báo cáo hiện trạng môi trường theo chu kỳ năm năm một lần. Có ý kiến cho rằng nên quy định việc lập báo cáo hiện trạng môi trường theo chu kỳ hai năm rưỡi hoặc mỗi năm một lần như quy định trong Luật Bảo vệ môi trường hiện hành.
Chính phủ đề nghị quy định như trong Dự án Luật là phù hợp với tính chất của một báo cáo mang tính toàn diện về hiện trạng môi trường của cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh. Báo cáo này phái được cơ quan có thẩm quyền xem xét và cho ý kiến. Báo cáo hiện trạng môi trường toàn quốc do Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Theo quy định hiện hành, hằng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường đều có gửi Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia đến các đại biểu Quốc hội nhưng việc thảo luận tại Quốc hội chưa được đặt ra.
Cùng với báo cáo theo chu kỳ năm năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường có báo cáo chuyên đề hằng năm về hiện trạng môi trường đối với những vấn đề môi trường cần quan tâm để làm tài liệu tham khảo. Riêng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và cơ sở sản xuất, dịch vụ có chất thải nguy hại hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với khối lượng lớn vẫn phải có báo cáo môi trường hằng năm.
4- Về bồi thường thiệt hại về môi trường
Cùng với quá trình phát triển, tình trạng ô nhiễm. suy thoái môi trường, sự cố môi trường xảy ra thường xuyên và ở nhiều nơi, trực tiếp gây thiệt hại đối với môi trường, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đang sử dụng các thành phần môi trường và đã có nhiều trường hợp tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến thiệt hại về môi trường. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị không nên quy định việc bồi thường thiệt hại trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) mà nên để pháp luật về dân sự điều chỉnh.
Chính phủ đề nghị quy định như trong Dự án Luật để khắc phục khoảng trống trong quy định của pháp luật đối với việc bồi thường thiệt hại về môi trường. Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường hiện hành quy định “Tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác mà làm suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, gây sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của Uỷ ban nhân dân địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật”. Trong khi đó tại Điều 628 Bộ Luật dân sự quy định “Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác làm ô nhiễm môi trường, gây thiệt hại, thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.
5. Về xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường
Một trong những mục tiêu cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường là thúc đẩy xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường và tư tưởng này được quy định xuyên suốt trong các chương, điều của Dự án Luật.
Có ý kiến cho rằng nên gộp tất cả các quy định trên vào một chương hoặc một mục để làm nổi quy định về xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc gộp các quy định trên là không cần thiết và sẽ làm phá vỡ cấu trúc của Dự án Luật. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như Dự án Luật và điều này cũng không làm ảnh hưởng đến mức độ quy định về xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường.
6. Về mức độ chi tiết của một số điều, khoản trong Dự án Luật
Hầu hết các điều, khoản của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã được quy định ở mức chi tiết để có thể áp dụng trong quản lý và bảo vệ môi trường mà không cần có các văn bản hướng dẫn thêm. Tuy nhiên, trong Dự án Luật còn có một số quy định giao Chính phủ hoặc các bộ liên quan quy định, hướng dẫn.
Một số ý kiến đề nghị nên quy định chi tiết trong Luật, giảm thiểu việc giao Chính phủ, các bộ quy định chi tiết hoặc hướng dẫn. Chính phủ tán thành với ý kiến đó và cho rằng các luật càng cụ thể càng tốt để có thể thi hành ngay sau khi có hiệu lực. Dự án Luật đã cố gắng theo hướng đó nhưng vẫn còn một số điểm cần quy định ở văn bản dưới luật. Cùng với việc trình Dự án Luật, Chính phủ đã uỷ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình dự thảo Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Trên đây là một số nội dung chủ yếu của Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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